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SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

--------------------
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: TOÁN - KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Họ và 
tên: ............................................................................

Số báo danh: ....... Mã đề 121

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. ( Mỗi câu Học sinh chỉ 
chọn một đáp án)

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A , B . Độ dài  bằng bao
nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Cho hình hộp .

Khi đó  bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong không gian  , cho điểm . Toạ độ điểm  là hình chiếu vuông góc của

điểm A trên là

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Điểm bài kiểm tra thường xuyên của 36 học sinh lớp 12A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm
sau:

Nhóm điểm [1; 3) [3; 5) [5; 7) [7; 9) [9; 11)
Số học sinh 0 2 20 10 4

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng
A. 6 . B. 9. C. 8. D. 10 .
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Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Cho hình hộp .

Vectơ nào sau đây bằng Vectơ ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Câu 10.Trong không gian , cho hình hộp  có

. Tọa độ tâm của hình hộp là

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Vận tốc đi xe đạp điện của các học sinh lớp 12 được thống kê trong bảng sau:

Vận tốc (km/giờ) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40) [40; 45)
Số học sinh 9 20 25 15 1

Nhóm ch
ứa tứ phân vị thứ nhất 

A. [25; 30). B. [20; 25). C. [40; 45). D. [30; 35).

PHẦN II. (2 Điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số Cho hàm số , có đồ thị (C).
a) Tập xác định hàm số là .
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b) Hàm số có đạo hàm .

c) .

d) (C) có tâm đối xứng .

Câu 2. Cho hình chóp   với   và  . Gọi G là trọng tâm tam giác

 và  lần lượt là trung điểm của  và . 

a) .

b) Với 
 
thì .là hình bình hành.

c) .

d) .

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN. Học sinh trả lời câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt  và các điểm chạm mặt
đất của bốn chân lần lượt là  (đơn vị cm) tạo thành chóp đều

 . Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn  và được phân bố thành bốn lực

có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính  (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 2. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ 
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.
Có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang lần lượt là  Tính giá trị của  

Câu 3. Cho hàm số . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên lần lượt
là  Tính giá trị của  
Câu 4. Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc 
flycam thứ nhất cách mặt đất 6 m , cách điểm xuất phát 3 m về phía Nam và 2 m về phía Đông. Chiếc 
flycam thứ hai cách mặt đất 5 m , cách điểm xuất phát 6 m về phía Bắc và 6 m về phía Tây. Chọn hệ trục 
tọa độ  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (  ) trùng với mặt đất 
có trục  hướng về phái nam, trục  hướng về phía đông và trục  hướng thẳng đứng lên trời, đơn 
vị đo lấy theo mét. khoảng cách của 2 flycam bằng bao nhiêu?(làm tròn đến hàng phần chục) 

PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. (1,0 điểm) Tìm hiểu về thu nhập trung bình của mỗi nhân viên trong số  nhân viên ở một công 
ty, người ta thu được bảng số liệu sau:
Thu nhập trung bình
( triệu đồng/tháng)

Số nhân viên 5 9 11 6 4
Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 2. (1,0 điểm) Bộ điều khiển drone đặt tại gốc tọa độ của hệ trục , đơn vị trên mỗi trục tọa độ

là mét. Drone di chuyển từ vị trí qua khỏi ngọn cây ở vị trí . Sau đó hạ cánh

xuống địa điểm . Tính , biết thẳng hàng.

Câu 3. (1,0điểm) Trong đợt lũ vừa qua, thôn A bị cô lập giữa biển nước. Một nhóm thiện nguyện tập kết
thực phẩm ở vị trí C để ứng cứu người dân. Sau khi nghiên cứu cách tiếp cận, họ xác định có thể đi theo
đường bộ d và rẽ qua vùng ngập sâu đi bằng thuyền thúng để đến được thôn A. Vận tốc trên đường bộ

 và vận tốc trên vùng nước ngập  . Khoảng cách   từ thôn A đến đường bộ   bằng
, và đo được . Người ta chọn rẽ ở vị trí  trên đường thẳng  sao cho tổng thời gian

đi về là nhanh nhất.
a. Tính độ dài đoạn thẳng  theo đơn vị mét. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 4  



uigeli.xyz

b.  Với kết quả tìm được ở câu a, tại thời điểm thuyền thúng ở vị trí  cách   một khoảng
 thì tốc độ tăng khoảng cách  từ thuyền thúng đến vị trí tập kết lúc này bằng bao

nhiêu km/h? Biết vận tốc thuyền thúng không đổi .

 

------------------ HẾT ------------------

SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

--------------------
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: TOÁN - KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Họ và 
tên: ............................................................................

Số báo danh: ....... Mã đề 122

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.( Mỗi câu học sinh chỉ chọn
một đáp án)

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A , B . Độ dài  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 4. Điểm bài kiểm tra thường xuyên của 42 học sinh lớp 12A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm
sau:

Nhóm điểm [0,5; 2,5) [2,5; 4,5) [4,5; 6,5) [6,5; 8,5) [8,5; 10,5)
Số học sinh 1 3 20 10 8

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng
A. 9. B. 10. C. 9,5. D. 8.

Câu 5. Trong không gian , cho điểm . Tìm toạ độ điểm  là hình chiếu vuông góc của

điểm A trên .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình sau.

A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho hình hộp .

Khi đó  bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  có bảng biến thiên sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây

A. . B. . C. . D. C. .
Câu 10. Cho hình hộp .
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Vectơ nào sau đây bằng Vectơ ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian , cho hình hộp  có

. Tìm tọa độ tâm của hình hộp?

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Vận tốc đi xe đạp điện của các học sinh lớp 12 được thống kê trong bảng sau:

Vận tốc (km/giờ) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40) [40; 45)
Số học sinh 9 20 25 15 1

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba 
A. [20; 25). B. [30; 35). C. [40; 45). D. [35; 40).

PHẦN II. (2 Điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chóp với , , . Gọi G là trọng tâm tam giác 

và  lần lượt là trung điểm của  và . 

a) .

b) Với 
 
thì .là hình bình hành.

c) .

d) .

Câu 2. Cho hàm số Cho hàm số , có đồ thị (C).
a) Tập xác định hàm số là .

b) Hàm số có đạo hàm .

c) .
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d) (C) có tâm đối xứng .

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN. Học sinh trả lời câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một giờ bay, chiếc máy 
bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Nam  và về phía Đông , đồng thời cách mặt đất

. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc  và về phía Tây , đồng 

thời cách mặt đất . Chọn hệ trục Oxyz, Ox là hướng Nam, Oy là hướng Đông  và mặt đất là mặt 
phẳng (Oxy).  khoảng cách của 2 máy bay ?(làm tròn đến hàng đơn vị) 

Câu 2. Cho hàm số  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên lần lượt là
 Tính giá trị của  

Câu 3. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt  và các điểm chạm 
mặt đất của bốn chân lần lượt là  (đơn vị cm) tạo thành chóp
đều . Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn  và được phân bố thành bốn lực

  có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính  (làm tròn đến hàng phần chục)

 
Câu 4. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ 

 
Có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang lần lượt là  Tính giá trị của

 

PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. (1,0 điểm) Tìm hiểu về thu nhập trung bình của mỗi nhân viên trong số  nhân viên ở một công 
ty, người ta thu được bảng số liệu sau:
Thu nhập trung bình
( triệu đồng/tháng)

Số nhân viên 5 8 12 6 4
Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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Câu 2. (1,0 điểm) Bộ điều khiển drone đặt tại gốc tọa độ của hệ trục , đơn vị trên mỗi trục tọa độ

là mét. Drone di chuyển từ vị trí qua khỏi ngọn cây ở vị trí . Sau đó hạ cánh

xuống địa điểm . Tính , biết thẳng hàng.

Câu 3. (1,0 điểm) Trong đợt lũ vừa qua, thôn A bị cô lập giữa biển nước. Một nhóm thiện nguyện tập kết 
thực phẩm ở vị trí C để ứng cứu người dân. Sau khi nghiên cứu cách tiếp cận, họ xác định có thể đi theo 
đường bộ d và rẽ qua vùng ngập sâu đi bằng thuyền thúng để đến được thôn A. Vận tốc trên đường bộ

 và vận tốc trên vùng nước ngập . Khoảng cách  từ thôn A đến đường bộ  bằng 
, và đo được . Người ta chọn rẽ ở vị trí  trên đường thẳng  sao cho tổng thời gian đi về là 
nhanh nhất.

a. Tính độ dài đoạn thẳng  theo đơn vị mét. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

b. Với kết quả tìm được ở câu a, tại thời điểm thuyền thúng ở vị trí cách  một khoảng  thì
tốc độ tăng khoảng cách  từ thuyền thúng đến vị trí tập kết lúc này bằng bao nhiêu km¿h? Biết vận tốc
thuyền thúng không đổi .

 

------------------ HẾT ------------------

SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
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--------------------
(Đề thi có 04 trang)

MÔN: TOÁN - KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)
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